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Mật Tạng Bô 4 _ No.1393 (Tr.910 _ Tr.911) 
 

PHẬT NÓI KINH MA NI LA ĐẢN 
 
Hán dịch: Đông Tấn_ Thiên Trúc Tam Tạng TRÚC ĐÀM VÔ LAN dịch 
Việt dịch: HUYỀN THANH 
 
Nghe như vậy. Một thời Đức Phật ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc ở nước Xá 

Vệ. Thời cùng với Ma Ha Tỳ Khưu Tăng nói Kinh Ma Ni La Đản 
Đức Phật hỏi A Nan (Ānanda) rằng: “Người dân trong Thiên Hạ chẳng được an 

ổn là do việc gì? Do vạn dân trong Thiên Hạ có nhiều tật bệnh . Bệnh đau nhức là do 
nhóm nào? Do đau nhức khi rời khỏi Thai mẹ , đo đau vì tim  bị thương, đau đầu, mắt 
mờ, chẳng thể ăn uống  … đều do Ma Quỷ gây ra  

Nay các Tỳ Khưu rất kinh sợ, như vậy liền đến truớc mặt  bạch Phật rằng: “Sự 
đau đớn đến từ nơi nào, đi về chốn nào? Người dân rất lo buồn, chẳng vui” 

Phật hội có các Tỳ Khưu, Ma Ha Ca Diếp, Duy A Na Luật Ly Việt, Ma Ha Mục 
Kiền Liên, Xá Lợi Phất, A Nan, Nhân Trì La 

Đức Phật liền nói Kinh Ma Ni La Đản. Đức Phật nêu tên gọi của các Phật. Thứ 
nhất là Duy Vệ Phật, thứ hai là Thức Phật, thứ ba là Tùy Diệp Phật, thứ tư là Câu 
Lưu Tần Phật, thứ năm là Câu Na Hàm Mâu Ni Phật , thứ sáu là Ca Diệp Phật, thứ 
bảy là Thích Ca Văn Phật 

Nay Kinh đó đều từ trong miệng của chư Phật nói ra. Thứ nhất là Thức Xoa La, 
thứ hai là Kiền Đà La, thứ ba là Kiền Đầu La, thứ tư là Khư La, thứ năm là Kiền 
Chu La, thứ sáu là Ma Du La, thứ bảy là A Tu Luân, thứ tám là Tùy Sa Môn, thứ 
chín là Tùy Tôn, thứ mười là Mạn Đề Đô Lô. Tất cả người dân lớn nhỏ đều có thể bị 
bệnh tật. 

Nay Đức Phật khiến các Tỳ Khư Tăng, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đều 
nên nói Kinh đó. Có Quỷ trong quốc gia, có Quỷ trong núi, có Quỷ trong rừng, Có Quỷ 
ở mộ cỏ, có Quỷ ở bãi tha ma, có Quỷ trong mồ mả đắp cao, có Quỷ trên mặt đất, có 
Quỷ trong nước, có Quỷ bên bờ nước, có Quỷ trong lửa, có Quỷ bên lửa, có Quỷ Bắc 
Đẩu, có Quỷ trong hư không, có Quỷ trong giếng ở chợ, có Quỷ là người chết (Tử 
Nhân Quỷ), có Quỷ là người sống (Sinh Nhân Quỷ), có Quỷ đói khát, có Quỷ trong 
nhà, có Quỷ ở trong thân, có Quỷ ở ngoài thân, có Quỷ ăn cơm, có quỷ lúc nằm nghỉ.  

Nay Đức Phật nói: “Có Quỷ màu đỏ, có Quỷ màu đen, có Quỷ dài, có Quỷ ngắn, 
có Quỷ lớn, có Quỷ nhỏ, có Quỷ vừa vừa, có Quỷ màu trắng, có Quỷ màu vàng, có 
Quỷ màu xanh, có Quỷ màu đen, có Quỷ ngụ trong mộng, có Quỷ ở lúc sáng sớm, có 
Quỷ đi bộ, có Quỷ phi hành, có Quỷ hỏi hồn phách của người, có Quỷ là người sống, 
có Quỷ là người chết” 

Đức Phật nói: “Nếu có giận dữ khởi đao gậy thời đều nên niệm Kinh Ma Ni La 
Đản đó thì các Quỷ Thần sẽ bị phá nát” 

Đức Phật bảo các Tỳ Khưu: “Nếu có người thọ trì Kinh đó. Hoặc có bệnh gầy ốm 
thì nên nói Kinh đó. Nếu bị đau đầu, mờ mắt, lạnh, nóng, tim bị thương … thường nên 
đọc Kinh Ma Ni La Đản đó thì đầu của các Quỷ Thần sẽ bị phá vỡ thành bảy phần. 

Nếu có Huyện Quan, trộm cướp, nước,  lửa ắt nên đọc Kinh Ma Ni La Đản đó thì 
các Quỷ Thần chẳng dám gây rối hại người 

Nay Kinh đó được nói ra từ miệng của chư Phật. Nếu có Quỷ  trong đất nước, thứ 
nhất  là Thâm Sa, thứ hai là Phù Khâu . Hai Quỷ đó hành  mạnh mẽ, cầu thọ yểu của 
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con người. Nếu bị đau đầu, mờ mắt, lạnh, nóng, đau tim, tức  nên nêu tên gọi của hai 
Quỷ đó liền nói Kinh Ma NI La Đản thì không có các Quỷ Thần nào không bị phá nát. 

Hoặc có Quỷ màu xanh, Quỷ màu vàng, Quỷ màu đen, Quỷ cao lớn, Quỷ bé nhỏ, 
Quỷ rộng dài, tất cả Quỷ Thần lớn nhỏ vui thích gây rối người dân trong Thiên Hạ. 
Quỷ ấy tên là: Kim Mạn Quỷ, Tiết Lệ Quỷ, Cơ Ngạ Quỷ, Khan Tham Quỷ, Cần Khổ 
Quỷ, Bệnh Sấu Quỷ, Hữu Thống Dương Quỷ, Hữu Tư Tưởng Quỷ, Thân Trung Quỷ, 
Thân Ngọai Quỷ, Hình Tàn Quỷ, Bả Kiến Quỷ, Thống Cuồng Quỷ, Si Lung Quỷ, Ám 
Á Quỷ, Thân Ngâm Quỷ, Đề Khốc Quỷ, Nhàn Bệnh Quỷ, Hư Háo Quỷ, Tật Đố Quỷ, 
Võng Lượng Quỷ, Hùynh Hoặc Quỷ, Du Quang Quỷ, Trấn Yểm Quỷ, Chú Trớ Quỷ, 
Phục Thi Chú Quỷ, Lại Tử Chú Quỷ, Quan Xá Chú Quỷ, Quân Doanh Quỷ, Đình 
Truyện Quỷ, Ngục Tử Quỷ, Tù Tử Quỷ, Thủy Tử Quỷ, Nịch Tử Quỷ, Hỏa Tử Quỷ, 
Thiêu Tử Quỷ, Khách Tử Vị Táng Quỷ, Thị Tử Quỷ, Đạo Lộ Tử Quỷ, Khát Tử Quỷ, 
Ngạ Tử Quỷ, Hát Tử Quỷ, Đống Tử Quỷ, Binh Tử Quỷ, Huyết Tử Quỷ, Tinh Tử Quỷ, 
Bô Đảo Tử Quỷ, Đấu Tử Quỷ, Bổng Tử Quỷ, Giảo Tử Quỷ, Tự Huyền Tử Quỷ, Tự 
Thứ Tử Quỷ, Oan Gia Tử Quỷ, Cường Tử Quỷ, Hủ Bì Quỷ, Đoạn Nhân Mao Phát 
Quỷ, Ẩm Nhân Huyết Quỷ, Phi Hành Quỷ, Kỵ Thừa Quỷ, Giá Xa Quỷ, Bộ Hành Quỷ, 
Phùng Ngỗ Quỷ, Sơn Thần Quỷ, Thạch Thần Quỷ, Thổ Thần Quỷ, Hải Biên Quỷ, Hải 
Trung Quỷ, Kiều Lương Quỷ, Câu Cừ Quỷ, Đạo Trung Quỷ, Đạo Ngọai Quỷ, Hồ Di 
Quỷ, Khương Lỗ Quỷ, Thụ Mộc Tinh Mỵ Quỷ, Bách Trùng Tinh Mỵ Quỷ, Điểu Thú 
Tinh Mỵ Quỷ, Khê Cốc Quỷ, Môn Trung Quỷ, Môn Ngọai Quỷ, Hộ Trung Quỷ, Hộ 
Ngọai Quỷ, Tỉnh Táo Quỷ, Ố Trì Quỷ, Hỗn Thần Quỷ, Phương Đạo Quỷ, Cổ Đạo 
Quỷ, Bất Thần Thuộc Quỷ, Tra Xưng Quỷ 

Tất cả các Quỷ Thần lớn nhỏ đều chẳng được quấy rối gây hại cho thân đó. Nếu 
Quỷ Thần chẳng tùy theo lời Ta nói thì cái đầu của ngươi sẽ bị  phá vỡ thành bảy phần  

Nếu người bị bệnh gầy ốm, nên nêu tên gọi của Quỷ Thần bên trên, chú vào người 
bệnh gầy ốm, liền được trừ khỏi  

Kinh đó từ trong miệng của Đức Thích Ca Văn Phật nói ra. Các Quỷ Thần nghe 
Kinh đó, từ  nay về sau đều phá giải hết bệnh” 

 
Đức Phật nói Kinh xong thời các Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, 

các Trời Rồng, Quỷ Thần, người dân đều nhận ân Phật , làm lễ trước mặt Đức Phật rồi 
lui ra. 
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